[bookmark: _GoBack]Phụ Lục I
	Stt
	Nội dung
	Ban Tổ chức 
(người/ngày)
	Ban Giám khảo (người/buổi)

	
	
	Tỉnh
	Cấp huyện; các ngành tỉnh
	Cấp xã; các ngành cấp huyện
	Tỉnh
	Cấp huyện; các ngành tỉnh
	Cấp xã; các ngành cấp huyện

	I
	Mức chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, Ban giám khảo các cuộc thi, hội thi, hội diễn, Liên hoan...

	1
	 Ban ngày
	
	
	
	
	
	

	
	   Người trong tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	300
	250
	200
	450
	350
	250

	
	     - Phó ban
	250
	200
	150
	400
	300
	200

	
	     - Thành viên
	200
	150
	100
	300
	200
	100

	
	  Người ngoài tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	800
	700
	500

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	700
	500
	300

	2
	 Ban đêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	   Người trong tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	500
	400
	300

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	400
	300
	200

	
	  Người ngoài tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	1.000
	800
	600

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	800
	600
	400

	3
	Đối với thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo ngoài tỉnh hoặc ở xa nơi tổ chức cuộc thi được hỗ trợ phụ cấp lưu trú, thuê phòng ngủ, chi phí đi lại theo mức chi quy định về chế độ công tác phí hiện hành. Trường hợp thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo được thanh toán chế độ tại quy định này thì không được thanh toán tiền công tác phí tại cơ quan, đơn vị thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo 


ĐỊNH MỨC CHI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
BỒI DƯỠNG BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO
 (Ban hành kèm theo Quy định Chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: ngàn đồng


	II
	 Mức chi bồi dưỡng Ban giám khảo các hội thi sáng tác "ảnh", thi sáng tác "ca khúc"

	1
	 Hội thi sáng tác "ảnh"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 Số lượng "ảnh" dự thi 
(dưới 500 ảnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	700
	500
	400

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	400
	300
	200

	b
	 Số lượng "ảnh" dự thi
(từ 500 ảnh đến 1.000 ảnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	1.000
	800
	600

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	600
	400
	200

	c
	 Số lượng "ảnh" dự thi 
(trên 1.000 ảnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	     - Trưởng ban
	 
	 
	 
	1.200
	1.000
	800

	
	     - Thành viên
	 
	 
	 
	800
	600
	400

	2
	 Hội thi sáng tác "ca khúc"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	   - Vòng sơ khảo
	 
	 
	 
	100
	50
	 

	b
	   - Vòng 2, vòng chung kết (Chấm số lượng bài gấp 4 lần số lượng bài của vòng sơ khảo)
	 
	 
	 
	400
	200
	 







2

